BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI 
ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	Chỉ số 1
	Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (%) (1A), Tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh (%) (1B)

	Các thông số tính toán
	Xác định giá trị chỉ số:

	1A: Số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh:
	Giá trị chỉ số:

	1A 1. Từ nước máy HVS (công trình cấp nước tập trung)
	1A = (1A1+1A2) / 1A3 * 100%

	1A 2. Từ nguồn nước nhỏ lẻ và các nguồn nước HVS khác 
	

	1A 3. Tổng số dân
	

	1B: Số người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh:
	

	1B 1. Từ nước máy HVS (công trình cấp nước tập trung)
	

	1B 2. Từ nguồn nước nhỏ lẻ và các nguồn nước HVS khác 
	1B = (1B1+1B2) / 1B3 * 100%

	1B 3. Tổng số người nghèo
	

	Công cụ điều tra, mẫu, thời gian và tần suất theo dõi – đánh giá 

	Công cụ điều tra: Phiếu điều tra.

	Mẫu: Lần đầu 100%, các năm tiếp theo cập nhật bổ sung thông tin.

	Thời gian và tần suất: Hàng năm thu thập thông tin từ quý IV, báo cáo vào quí I năm sau.

	Giải thích từ ngữ:

	Nước hợp vệ sinh: là nước được sử dụng trực tiếp hoặc sau khi xử lý thỏa mãn các điều kiện: trong, không màu, không mùi, không vị.

Định nghĩa này còn định tính, cần kết hợp với những quan sát theo hướng dẫn sau đây:

Nước máy HVS:

Là nước từ các công trình cấp nước tập trung (tự chảy, bơm dẫn) có hệ thống đường ống cung cấp nước cho nhiều hộ gia đình) thỏa mãn các điều kiện: trong, không màu, không mùi, không vị.

	Giếng đào hợp vệ sinh:

● Giếng đào phải nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10m.

● Thành giếng cao tối thiểu 0,6m được xây bằng gạch, đá và thả ống buy sâu ít nhất 3 m kể từ mặt đất.

● Sân giếng phải làm bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ.

Giếng khoan hợp vệ sinh:

● Giếng khoan phải nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác.

● Sân giếng khoan phải làm bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ.

Các nguồn nước hợp vệ sinh khác:

● Nước suối hoặc nước mặt không bị ô nhiễm bởi các chất thải của người hoặc động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chất thải công nghiệp, làng nghề.

● Nước mưa được thu hứng từ mái ngói, mái tôn, trần nhà bằng bê tông (sau khi đã xả nước bụi bẩn trước khi thu hứng) trong bể chứa, lu chứa được rửa sạch trước khi thu hứng.

● Nước mạch lộ là nguồn nước ngầm xuất lộ từ khe núi đá và núi đất không bị ô nhiễm bởi chất thải của người hoặc động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chất thải công nghiệp, làng nghề.

Hộ nghèo:

Là hộ được cấp sổ hộ nghèo bởi cơ quan có thẩm quyền theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


	Chỉ số 2
	Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia (KTQG) (%)

	Các thông số tính toán:
	Xác định giá trị chỉ số:

	1. Số người sử dụng nước sạch đạt qui chuẩn KTQG

2. Tổng số dân (trong mẫu)
	Giá trị chỉ số 
= (1) / (2)* 100%

	Công cụ điều tra, mẫu, thời gian và tần suất theo dõi - đánh giá

	Công cụ điều tra: Xét nghiệm các chỉ số như quy định trong QCVN 02: 2009/BYT do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
Mẫu: Đối với công trình cấp nước tập trung chọn mẫu 100% (có thể sử dụng kết quả xét nghiệm nước đã được cơ quan chức năng thực hiện còn hiệu lực); đối với công trình cấp nước nhỏ lẻ, chọn cỡ mẫu phù hợp.

Thời gian và tần suất: Hàng năm thu thập thông tin từ quý IV, báo cáo vào quí I năm sau.

	Giải thích từ ngữ:

	Nước được coi là đạt Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia là nước có tất cả các chỉ tiêu không vượt quá giới hạn được qui định trong Thông tư 05/BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 (QCVN 02:2009/BYT) của Bộ Y tế.

	Chỉ số 3
	Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu (%) (3A); Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh (%) (3B); Tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu HVS (%) (3C); số nhà tiêu HVS tăng thêm mỗi năm (3D)

	Các thông số tính toán:
	Xác định giá trị chỉ số:

	3A: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu

3A 1. Số hộ có nhà tiêu 
3A 2. Tổng số hộ

3B: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu HVS

3B 1. Số hộ có nhà tiêu HVS 
3B 2. Tổng số hộ

3C: Tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu HVS

3C 1. Số hộ nghèo có nhà tiêu HVS

3C 2. Tổng số hộ nghèo

3D: Số nhà tiêu HVS tăng thêm mỗi năm
	Giá trị chỉ số:

3A = (3A 1) / (3A 2) * 100%
3B= (3B 1) / (3B 2) * 100%
3C= (3C 1) / (3C 2) * 100%

	Công cụ điều tra, mẫu, thời gian và tần suất theo dõi - đánh giá

	Công cụ điều tra: Phiếu điều tra.

Mẫu: Lần đầu 100%, các năm tiếp theo cập nhật bổ sung thông tin.

Thời gian và tần suất: Hàng năm thu thập thông tin từ quý IV, báo cáo vào quí I năm sau.

	Giải thích từ ngữ:

	Nhà tiêu hợp vệ sinh được quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà tiêu - điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh (QCVN 01:2011/BYT) ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế về tiêu chuẩn vệ sinh các loại nhà tiêu.

Hộ nghèo: được giải thích ở chỉ số 1

	Chỉ số 4
	Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu HVS (%) (4A); Tỷ lệ trường học có nước HVS (%) (4B) và tỷ lệ trường học có nhà tiêu HVS (%) (4C)

	Các thông số tính toán:
	Xác định giá trị chỉ số:

	1. Số trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh

2. Số trường học có nước hợp vệ sinh

3. Số trường học có nhà tiêu hợp vệ sinh

4. Tổng số trường học
	Giá trị chỉ số:

4A = (1) / (4) * 100% 
4B = (2) / (4) * 100% 
4C = (3) / (4) * 100%

	Công cụ điều tra, mẫu, thời gian và tần suất theo dõi - đánh giá

	Công cụ điều tra: Phiếu điều tra.

Mẫu: Lần đầu 100%, các năm tiếp theo cập nhật bổ sung thông tin.

Thời gian và tần suất: Hàng năm thu thập thông tin từ quý IV, báo cáo vào quí I năm sau.

	Giải thích từ ngữ:

	- Nước hợp vệ sinh được giải thích trong chỉ số 1.
- Nhà tiêu hợp vệ sinh được giải thích trong chỉ số 3.

- Các trường học: Trường và điểm trường được quy hoạch, xây dựng ổn định bao gồm: 
+ Trường Mầm non (nhà trẻ + mẫu giáo)

+ Trường tiểu học (Lớp 1 đến hết lớp 5)

+ Trường trung học cơ sở (Lớp 6 đến hết lớp 9)

+ Trường phổ thông cơ sở (Lớp 1 đến hết lớp 9)

+ Trường trung học (Lớp 6 đến hết lớp 12)

+ Trường trung học phổ thông (Lớp 10 đến hết lớp 12)

+ Trường dân tộc nội trú, Trung tâm giáo dục thường xuyên

	Chỉ số 5
	Tỷ lệ trạm y tế xã có nước và nhà tiêu HVS (%) (5A); Tỷ lệ trạm Y tế có nước HVS (%) (5B); Tỷ lệ trạm y tế có nhà tiêu HVS (5C) (%).

	Các thông số tính toán:
	Xác định giá trị chỉ số:

	1. Số trạm y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh

2. Số trạm y tế xã có nước hợp vệ sinh

3. Số trạm y tế xã có nhà tiêu hợp vệ sinh

4. Tổng số trạm y tế xã
	Giá trị chỉ số:

5A = (1)/(4) * 100% 
5B = (2)/(4) * 100%
5C = (3)/(4)* 100%

	Công cụ điều tra, mẫu, thời gian và tần suất theo dõi - đánh giá

	Công cụ điều tra: Phiếu điều tra.

Mẫu: Lần đầu 100%, các năm tiếp theo cập nhật bổ sung thông tin.

Thời gian và tần suất: Hàng năm thu thập thông tin từ quý IV, báo cáo vào quí I năm sau. 

	Giải thích từ ngữ:

	Nước hợp vệ sinh được giải thích trong chỉ số 1. 
Nhà tiêu hợp vệ sinh được giải thích trong chỉ số 3.

	Chỉ số 6
	Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh (%)

	Các thông số tính toán:
	Xác định giá trị chỉ số:

	1. Số hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại hợp vệ sinh
2. Tổng số hộ chăn nuôi gia súc
	Giá trị chỉ số:

= (1) / (2)* 100%

	Công cụ điều tra, mẫu, thời gian và tần suất theo dõi - đánh giá

	Công cụ điều tra: Phiếu điều tra.

Mẫu: Lần đầu 100%, các năm tiếp theo cập nhật bổ sung thông tin.

Thời gian và tần suất: Hàng năm thu thập thông tin từ quý IV, báo cáo vào quí I năm sau

	Giải thích từ ngữ:

	Khái niệm “Chuồng trại hợp vệ sinh” - dựa vào tiêu chí tạm thời sau:

1. Chuồng trại nằm tách biệt với nhà ở.

2. Chất thải chăn nuôi được quản lý và xử lý hợp vệ sinh, ví dụ hầm ủ Biogas...

	Chỉ số 7
	Số người được sử dụng nước theo thiết kế (7A) và thực tế (7B) từ công trình cấp nước tập trung xây mới, cải tạo nâng cấp mỗi năm.

	Các thông số tính toán:
	Xác định giá trị chỉ số:

	1. Số người được sử dụng nước theo thiết kế từ các công trình cấp nước tập trung được xây mới, cải tạo, nâng cấp trong năm.

2. Số người được sử dụng nước thực tế từ các công trình cấp nước tập trung được xây mới, cải tạo, nâng cấp trong năm.
	7A = 1 
7B = 2

	Công cụ điều tra, mẫu, thời gian và tần suất theo dõi - đánh giá

	Công cụ điều tra: Phiếu điều tra.

Mẫu: Chọn mẫu 100%.

	Thời gian và tần suất: Hàng năm thu thập thông tin từ quý IV, báo cáo vào quí I năm sau.

	Giải thích từ ngữ:

	Số người được sử dụng nước: được tính theo thực tế từ tất cả các công trình đã hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm.

	Chỉ số 8
	Tỷ lệ hiện trạng hoạt động của các công trình cấp nước tập trung (%): Bền vững (8A); Trung bình (8B); Kém hiệu quả (8C); Không hoạt động (8D)

	Các thông số tính toán:
	Xác định giá trị chỉ số:

	1. Số công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững

2. Số công trình cấp nước tập trung hoạt động trung bình

3. Số công trình cấp nước tập trung hoạt động kém hiệu quả

4. Số công trình cấp nước tập trung không hoạt động

5. Tổng số công trình cấp nước tập trung
	8A = (1) / (5) * 100% 
8B = (2) / (5) * 100% 
8C = (3) / (5) * 100% 
8D = (4) / (5) * 100%

	Công cụ điều tra, mẫu, thời gian và tần suất theo dõi - đánh giá

	Công cụ điều tra: Phiếu điều tra.

Mẫu: Lần đầu 100%, các năm tiếp theo cập nhật bổ sung thông tin.

Thời gian và tần suất: Hàng năm thu thập thông tin từ quý IV, báo cáo vào quí I năm sau.

	Giải thích từ ngữ:

	Tình trạng hoạt động của các công trình cấp nước tập trung phải dựa trên các tiêu chí sau (chấm theo thang điểm):

1. Bộ máy tổ chức quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình: Nếu có và đã được đào tạo hướng dẫn, được phân công cụ thể cho 2 điểm; nếu có nhưng chưa được đào tạo hướng dẫn, được phân công cụ thể cho 1 điểm; nếu không cho 0 điểm.

2. Hiệu suất hoạt động (hiệu suất bằng công suất hiện tại /công suất thiết kế) %: Nếu lớn hơn 70% cho 2 điểm; Từ 50 - 60% cho 1 điểm; dưới 50% cho 0 điểm.

3. Phí sử dụng nước đủ chi quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng không: Còn dư để tích lũy cho 2 điểm; Đủ chi tiêu cho 1 điểm; không đủ cho 0 điểm.

4. Tỉ lệ thất thoát nước: Nếu nhỏ hơn 25% cho 2 điểm; từ 25-35% cho 1 điểm; nếu lớn hơn 35% cho 0 điểm.

5. Nguồn nước cấp và chất lượng nước đầu ra ổn định: Luôn luôn ổn định cho 2 điểm; không cấp nước dưới 1 tháng/ năm cho 1 điểm; không cấp nước từ 1 tháng/ năm trở lên cho 0 điểm.
6. Công trình không hoạt động: không cấp nước liên tục 3 tháng tính đến ngày khảo sát.

7. Tổng hợp:

a) Bằng 7 trở lên: Bền vững

b) Bằng 5 đến 6: Bình thường

c) Dưới 5 điểm trở xuống: hoạt động kém hiệu quả

Công trình không hoạt động: không cấp nước liên tục 3 tháng tính đến ngày khảo sát


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC THEO DÕI ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ VÊ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 14 tháng 4 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ra Quyết định số 51/2008/QĐ-BNN ban hành Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, với 14 chỉ số ở 2 cấp độ - Ngành và Chương trình để áp dụng trên toàn quốc.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tính đến hết năm 2010 đã có 100% tỉnh/ thành phố triển khai công tác theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trong đó có 87% tỉnh/thành phố triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả của Bộ chỉ số đã giúp các tỉnh/ thành phố có số liệu chính xác, làm cơ sở cho công tác lập kế hoạch và định hướng cho Chương trình giai đoạn 2012 -2015 trên địa bàn các tỉnh/ thành phố.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Bộ chỉ số vẫn còn một số khó khăn, tồn tại. Cụ thể đến hết năm 2011:

● Chỉ có 17 tỉnh, thành phố có báo cáo đủ 14 chỉ số; 15 tỉnh, thành phố báo cáo 10 đến 13 chỉ số; 30 tỉnh, thành phố chỉ báo cáo dưới 10 chỉ số.

● Một số chỉ số tại Quyết định số 51/2008/QĐ-BNN như 3B, 4B, 5B về tỷ lệ cấp nước đạt quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT trong các cơ sở công cộng, chỉ số 9A về tổng kinh phí của các chương trình dự án cho lĩnh vực cấp nước và VSMT nông thôn, các công trình cấp nước tập trung đã được xây dựng qua thời gian dài... rất khó để có thể thu thập được ở cấp cơ sở.

● Bộ chỉ số được thiết kế phục vụ công tác theo dõi, quản lý của Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2006 - 2010, hiện nay Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 (NTP3) đã được phê duyệt với một số mục tiêu mới.

● Các loại hình nhà tiêu HVS theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT, ngày 24 tháng 06 năm 2011 của Bộ Y tế Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh cũng chưa được cập nhật...

Với các lý do trên đây, Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá được tiến hành chỉnh sửa lại cho phù hợp với NTP3, cập nhật các thay đổi về tiêu chuẩn nhà tiêu HVS và khả năng thực hiện thực tế tại các địa phương, hạn chế những tồn tại trong việc thu thập chỉ số và phù hợp hơn với tiêu chuẩn quốc tế.

Phần 1.
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THEO DÕI - ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Tài liệu này nhằm hướng dẫn và cung cấp công cụ cần thiết giúp thực hiện công tác theo dõi & đánh giá một cách chính xác, kịp thời các chỉ số theo dõi & đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo các mục tiêu đã được xác định trong Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đánh giá thực trạng và cập nhật cơ sở dữ liệu về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phục vụ cho việc nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân nhằm nâng cao chất lượng sống, sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Đối tượng áp dụng: các cấp, ngành; các cán bộ, điều tra viên từ Trung ương đến địa phương tham gia công tác theo dõi & đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì có nhiệm vụ:

1.1. Ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện công tác theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

1.2. Tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh; đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật; nhận báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Phối hợp với các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và vận động kinh phí hỗ trợ thực hiện bộ chỉ số theo dõi & đánh giá.

Cơ quan tham mưu, giúp việc gồm có:

a) Tổng cục Thủy lợi (Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn) tham mưu, giúp Bộ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác theo dõi & đánh giá, hướng dẫn địa phương lập kế hoạch thực hiện;

b) Vụ Hợp tác quốc tế (Văn phòng điều phối quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn) tham mưu, giúp Bộ trong việc phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ về chia sẻ thông tin, vận động kinh phí hỗ trợ thực hiện;

c) Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn xây dựng văn bản, tài liệu hướng dẫn trình Bộ ban hành thực hiện; Nhận báo cáo của cấp tỉnh, tổng hợp trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương; cập nhật, lưu trữ và chia sẻ Thông tin.

2. Bộ Y tế:

2.1. Tham gia phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh; kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện.

2.2. Chia sẻ Thông tin, sử dụng kết quả theo dõi & đánh giá, thu hút nguồn lực từ các nhà tài trợ quốc tế.

Cơ quan tham mưu, giúp việc: Cục Quản lý Môi trường Y tế. Cục Quản lý môi trường y tế làm đầu mối phối hợp với Văn phòng Thường trực chỉ đạo triển khai việc thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác theo dõi & đánh giá, hướng dẫn địa phương lập kế hoạch thực hiện.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

3.1. Tham gia phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện.
3.2. Chia sẻ thông tin, sử dụng kết quả theo dõi & đánh giá, thu hút nguồn lực từ các nhà tài trợ quốc tế.

4. Các Bộ, ngành liên quan thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2012, về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

5. Ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã):
5.1. Chỉ đạo công tác theo dõi & đánh giá, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện trên địa bàn.

5.2. Nhận báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp dưới, tổng hợp và gửi báo cáo theo quy định; cập nhật, lưu trữ, chia sẻ thông tin.

5.3. Mỗi cấp cử một Lãnh đạo Ủy ban nhân dân chỉ đạo chung (gắn với Ban Điều hành Chương trình MTQG).

Cơ quan tham mưu, giúp việc gồm có:

a) Cấp tỉnh:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, tổng hợp chung, lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo dõi & đánh giá;

+ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh (hoặc đơn vị khác được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ) là cơ quan thường trực giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ trên; tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã;

- Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chỉ đạo ngành thực hiện nhiệm vụ được phân công; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai thực hiện;

+ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã và thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi quản lí của ngành;

- Cục thống kê tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chỉ đạo ngành thực hiện nhiệm vụ được phân công; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế trong việc triển khai thực hiện

- Đối với chỉ số sử dụng nước sinh hoạt đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02: 2009/BYT thì tùy tình hình cụ thể từng địa phương có thể giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh hoặc cơ quan khác có đủ năng lực thực hiện.

b) Cấp huyện:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và tổng hợp chung công tác theo dõi & đánh giá;

- Phòng Y tế tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện và chỉ đạo ngành thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai thực hiện;

- Chi cục thống kê tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện và chỉ đạo ngành thực hiện nhiệm vụ được phân công; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Y tế trong việc triển khai thực hiện.

c) Cấp xã:

- Một cán bộ có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo chung và trực tiếp theo dõi & đánh giá một số chỉ số (sau đây gọi tắt là cán bộ tổng hợp);

- Mỗi thôn, bản, áp (hoặc làng, buôn, sóc …: sau đây gọi chung là thôn, bản, ấp) chọn một người đủ năng lực có nhiệm vụ theo dõi & đánh giá các chỉ số ở hộ gia đình (Y tế thôn, bản, ấp; trưởng thôn, bản, ấp; hoặc cán bộ của các tổ chức, đoàn thể khác; sau đây gọi chung là cán bộ thôn, bản, ấp). Những thôn, bản, ấp có số hộ gia đình lớn (khoảng 300 hộ trở lên) có thể chọn hai người.

Các đơn vị liên quan khác thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân cùng cấp phân công.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI & ĐÁNH GIÁ

1. Thu thập, tổng hợp, báo cáo kết quả:

1.1. Cấp xã:

- Cán bộ được phân công theo dõi & đánh giá ở cấp thôn, bản, ấp thu thập, tổng hợp số liệu các chỉ số hộ gia đình theo mẫu hướng dẫn; khi hoàn thành gửi kết quả đến cán bộ tổng hợp của xã;

- Cán bộ tổng hợp xã thu thập, tổng hợp thông tin các chỉ số còn lại, đồng thời tổng hợp báo cáo chung của xã; trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã được phân công xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện).

1.2. Cấp huyện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận báo cáo của cấp xã, phối hợp với Chi cục thống kê huyện, Phòng y tế huyện tổng hợp, trình Lãnh đạo huyện được phân công xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh).

1.3. Cấp tỉnh: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh nhận báo cáo của cấp huyện, phối hợp với Cục thống kê và Trung tâm Y tế dự phòng tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn).

1.4. Ở Trung ương, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn nhận báo cáo của cấp tỉnh, tổng hợp trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

1.5. Nội dung, thời gian thu thập, tổng hợp Thông tin và báo cáo:

a) Nội dung: Theo biểu mẫu tại phần II.

b) Thời gian: Hàng năm thu thập thông tin từ quý IV, báo cáo vào quí I năm sau. Cụ thể như sau:

- Cấp xã: Hàng năm từ 1/10 bắt đầu thu thập số liệu ở hộ gia đình và chậm nhất 15/12 gửi báo cáo cho cấp huyện, đồng gửi các bộ phận liên quan trong xã;

- Cấp huyện: chậm nhất 15/1 gửi báo cáo cho cấp tỉnh, đồng gửi các bộ phận liên quan trong huyện;

- Cấp tỉnh: chậm nhất 28/2 gửi báo cáo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng gửi các bộ phận liên quan trong tỉnh;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi các Bộ, ngành liên quan về tình hình thực hiện Chương trình theo quy định hiện hành về quản lí và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia và Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành theo Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg.

2. Các biện pháp bảo đảm độ tin cậy của thông tin:

2.1. Xác lập tổ chức theo hướng dẫn trên, bảo đảm tính ổn định của cán bộ thực hiện.

2.2. Nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng các hướng dẫn và biểu mẫu quy định, trung thực với số liệu theo dõi & đánh giá.

2.3. Các cấp thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện. Những thông tin độ tin cậy chưa cao cần được kiểm tra, đánh giá lại. Thực hiện kiểm tra chéo và kiểm tra chọn mẫu để đánh giá tính chính xác của thông tin khi cần thiết.

3. Cập nhật, quản lí, lưu trữ và chia sẻ thông tin

3.1. Cập nhật, quản lí, lưu trữ số liệu

a) Cấp xã: Ủy ban nhân dân xã cập nhật, quản lí, lưu trữ số liệu của thôn, bản, ấp và báo cáo gửi cấp huyện;

b) Cấp huyện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Chi cục thống kê cập nhật, quản lí, lưu trữ báo cáo của cấp xã và báo cáo gửi cấp tỉnh;

c) Cấp tỉnh: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh phối hợp với Cục thống kê cập nhật, quản lí, lưu trữ báo cáo của cấp huyện, báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cập nhật số liệu hàng năm vào phần mềm hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quốc gia theo dõi - đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn.

d) Trung ương: Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cập nhật, quản lí, lưu trữ báo cáo của cấp tỉnh, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Chia sẻ thông tin

a) Về nguyên tắc, thông tin cần được chia sẻ một cách kịp thời, rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế, cộng đồng dân cư. Nội dung cần phù hợp với từng đối tượng và tuân theo quy định của Nhà nước.

b) Về phương pháp, cần đa dạng, phong phú như thông báo bằng văn bản; thông báo trong các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết của các cấp, các ngành; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nội dung chi:

1.1. Chi tập huấn nghiệp vụ theo dõi & đánh giá cho cán bộ, điều tra viên từ Trung ương đến địa phương (bao gồm thôn, bản, áp).

1.2. Chi thu thập, tổng hợp số liệu và báo cáo

a) Áp dụng Thông tư số 58/2011/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thiết kế, ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lí, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước.

b) Các địa phương: Giao công tác theo dõi & đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị liên quan.

1.3. Chi phân tích mẫu nước theo QCVN 02: áp dụng Quyết định số 232/2009/QĐ-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.

1.4. Các nội dung chi sử dụng nguồn vốn của nhà tài trợ thì áp dụng theo thoả thuận thống nhất giữa nhà tài trợ và phía Việt Nam.

1.5. Khuyến khích các cấp chủ động vận động nguồn tài trợ (trong và ngoài nước) phục vụ cho công tác theo dõi & đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

2. Nguồn chi:

a) Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015.

b) Nguồn vốn chi thường xuyên của ngân sách: áp dụng Quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Vốn hỗ trợ quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Lập dự toán, thanh toán và quyết toán:

Thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về nghiệp vụ theo dõi & đánh giá: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thống kê tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ cấp tỉnh, cấp tỉnh tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ cấp huyện và xã (bao gồm thôn, bản, ấp).

Đối với các chỉ số về cấp nước và nhà tiêu HVS hộ gia đình: hàng năm các cấp tổ chức cập nhật, bổ sung thông tin và báo cáo sự thay đổi theo quy định.

Riêng các chỉ số nước sạch theo QCVN 02: địa phương lựa chọn các mẫu đánh giá phù hợp với kinh phí dành cho mục tiêu này và phản ánh được tính đại diện của các mẫu. Có thể sử dụng kết quả phân tích chất lượng nước đã có của các đơn vị có chức năng (kết quả phân tích chất lượng nước có giá trị trong vòng một năm tính từ ngày lấy mẫu phân tích).

Phần 2.
CÁC BIỂU MẪU THU THẬP, TỔNG HỢP SỐ LIỆU CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
Các biểu mẫu thu thập thông tin gồm:

Biểu 1.0: Thu thập / cập nhật thông tin cấp nước hộ gia đình dùng cho cấp thôn, bản, ấp

Biểu số 1.1: Tổng hợp số liệu cấp nước hộ gia đình

Biểu 1.2: Tổng hợp số liệu cấp nước hộ gia đình dành cho cấp xã

Biểu 1.3: Tổng hợp số liệu cấp nước hộ gia đình dành cho cấp huyện

Biểu 1.4: Tổng hợp số liệu cấp nước hộ gia đình dành cho cấp tỉnh

Biểu 2.0: Thu thập/ cập nhật thông tin Vệ sinh môi trường hộ gia đình dùng cho cấp thôn, bản, ấp

Biểu 2.1: Tổng hợp số liệu vệ sinh môi trường hộ gia đình

Biểu 2.2: Tổng hợp số liệu vệ sinh môi trường hộ gia đình dành cho cấp xã

Biểu 2.3: Tổng hợp số liệu vệ sinh môi trường hộ gia đình dành cho cấp huyện

Biểu 2.4: Tổng hợp số liệu vệ sinh môi trường hộ gia đình dành cho cấp tỉnh

Biểu 3.0: Thu thập và tổng hợp số liệu cấp nước và nhà tiêu HVS trường học và trạm y tế

Biểu 3.1: Tổng hợp số liệu cấp nước và VSMT các trường học và trạm y tế cho cấp huyện

Biểu 3.2: Tổng hợp số liệu cấp nước và VSMT các trường học và trạm y tế dành cho cấp tỉnh

Biểu 4.0: Thu thập số liệu công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững theo các mô hình quản lý (Mỗi công trình một phiếu)

Biểu 4.1: Tổng hợp số liệu công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững theo các mô hình quản lý - theo Biểu 4.0

Biểu 5: Thu thập số liệu số dân nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt - QCVN 02: 2009/BYT
	Tỉnh: 

Huyện: 

Xã: 

Thôn/ bản/ ấp:

Ngày gửi báo cáo: 

	Biểu số 1.0
(Dùng cho thôn, bản/ấp)


Biểu 1.0: Thu thập/ cập nhật thông tin cấp nước hộ gia đình

	Số TT
	Thông tin hộ gia đình
	Nguồn nước gia đình đang sử dụng (Đánh số "1" vào loại nguồn nước đang sử dụng)
	Ghi theo ký hiệu công trình cấp nước đã hướng dẫn

	
	Họ và tên chủ hộ
	Số người
	Hộ nghèo (đánh số 1)
	Cấp nước nhỏ lẻ (NL)
	Nước máy (NM)
	Nước HVS (Ghi kí hiệu loại công trình)
	Công trình/ với nước làm mới trong năm
	Công trình/ với nước không sử dụng trong năm

	1
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	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	


	Tỉnh: 

Huyện: 

Xã: 

Thôn/ bản/ ấp:

	Biểu số 1.1 (trang 1)
(Dùng cho thôn, bản/ấp)


Biểu số 1.1: Tổng hợp số liệu cấp nước hộ gia đình
	Tổng hợp số liệu từ Biểu 1.0
	Số lượng

	1. Các nguồn cấp nước nhỏ lẻ và cấp nước HVS khác
	

	1.1. Số nguồn cấp nước nhỏ lẻ , Cột 5

1.2. Số nguồn cấp nước nhỏ lẻ HVS, Cột 7

1.3. Số người sử dụng nước HVS từ cấp nước nhỏ lẻ HVS, Cột 7 và 4

1.4. Số người nghèo sử dụng nước HVS từ cấp nước nhỏ lẻ HVS, Cột 3, Cột 4 và Cột 7
	

	2. Nước máy
	

	2.1. Số nước máy, Cột 6

2.2. Số người sử dụng nước máy HVS, Cột 6 và 7
	

	2.3. Số người nghèo sử dụng nước máy, Cột 3, Cột 4 và Cột 7
	

	Tổng hợp số liệu cấp nước HVS hộ gia đình thay đổi hàng năm
	

	Loại công trình cấp nước (Cán bộ thôn/ bản ấp tổng hợp, cán bộ xã kiểm tra)
	Xây dựng mới trong năm
	Hỏng/ bỏ trong năm
	Số người sử dụng mới trong năm
	Số người nghèo sử dụng mới tăng trong năm

	3.1. Cấp nước nhỏ lẻ
	
	
	
	

	3.2. Nước máy
	
	
	
	


	Tỉnh: 

Huyện: 

Xã: 

Thôn/ bản/ ấp:

	Biểu số 1.1 (trang 2)
(Dùng cho thôn, bản/ấp)


	Tổng hợp số liệu từ Biểu 1.0 (tiếp theo)
	Số lượng

	4. Thông tin chung

4.1. Số hộ, Cột (2)

4.2. Tổng số dân, Cột (3)

4.3. Số hộ nghèo, Cột (4)

4.4. Tổng số người nghèo, Cột (3,4)
	

	5. Tổng hợp số liệu sử dụng nước HVS
	

	5.1. Số người sử dụng nước HVS

(Bằng tổng số người sử dụng nước HVS từ các loại hình)
	

	5.2. Tỉ lệ số dân nông thôn sử dụng nước HVS 
(Bằng số người sử dụng nước HVS chia cho tổng số dân, nhân với 100%)
	

	5.3. Số người nghèo sử dụng nước HVS

(Bằng tổng số người nghèo sử dụng nước HVS từ các loại hình)
	

	5.4. Tỉ lệ người nghèo sử dụng nước HVS

(Bằng số người nghèo sử dụng nước HVS chia cho tổng số người nghèo, nhân với 100%)
	

	5.5. Số người sử dụng nước máy thực tế từ công trình cấp nước tập trung được xây mới, cải tạo, nâng cấp trong năm Cột (4) và Cột (8)
	

	5.6. Số người nghèo sử dụng nước thực tế từ công trình cấp nước tập trung được xây mới, nâng cấp trong năm Cột (3, 4) và Cột (8)
	

	5.7. Số người sử dụng nước thực tế từ công trình cấp nước nhỏ lẻ và nguồn nước khác được xây mới, cải tạo, nâng cấp trong năm, Cột (4) và Cột (8)
	

	5.8. Số người nghèo sử dụng nước thực tế từ công trình cấp nước nhỏ lẻ được xây mới, cải tạo, nâng cấp trong năm, Cột (3,4) và Cột (8)
	

	5.9. Số người không sử dụng nước do công trình cấp nước nhỏ lẻ bị hỏng trong năm Cột (4) và Cột (9)
	

	5.10. Số người không sử dụng nước do công trình cấp nước tập trung bị hỏng trong năm, Cột (4) và Cột (9)
	


	Tỉnh: 

Huyện: 

Xã: 

Ngày gửi báo cáo:

	Biểu 1.2
(Dùng cho cấp xã)


Biểu 1.2: Tổng hợp số liệu cấp nước hộ gia đình dành cho cấp xã

	Số TT
	Tên thôn
	Tỉ lệ người sử dụng nước HVS (%)
	Các nguồn cấp nước nhỏ lẻ và cấp nước khác
	Nước máy
	Công trình nước HVS làm mới trong năm
	Công trình nước bị hỏng trong năm

	
	
	
	Số lượng
	Số lượng HVS
	Số người sử dụng
	Số lượng
	Số người sử dụng
	CN nhỏ lẻ và nguồn khác
	Nước máy
	Số người sử dụng nước HVS từ CN nhỏ lẻ và nguồn khác
	Số người sử dụng nước HVS từ cấp nước tập trung
	CN nhỏ lẻ và nguồn khác
	Nước máy
	Số người sử dụng CN nhỏ lẻ và nguồn khác giảm do hỏng
	Số người sử dụng Nước máy giảm do hỏng

	
	
	Số người
	Số người nghèo
	Số người sử dụng nước HVS
	Tỉ lệ người dân sử dụng nước HVS %
	Tỉ lệ người nghèo sử dụng nước HVS %
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	Người lập biểu
	TM UBND xã


	Tỉnh: 

Huyện: 

Ngày gửi báo cáo:

	Biểu 1.3
(Dùng cho cấp huyện)


Biểu 1.3: Tổng hợp số liệu cấp nước hộ gia đình

	Số TT
	Tên xã
	Tỉ lệ người dân sử dụng nước HVS (%)
	Các nguồn cấp nước nhỏ lẻ và cấp nước HVS khác
	Nước máy
	Công trình nước HVS làm mới trong năm
	Công trình nước bị hỏng trong năm

	
	
	
	Số lượng
	Số lượng HVS
	Số người sử dụng
	Số lượng
	Số người sử dụng
	CN nhỏ lẻ và nguồn khác
	Nước máy
	Số người sử dụng nước HVS từ CN nhỏ lẻ và nguồn khác
	Số người sử dụng nước HVS từ cấp nước tập trung
	CN nhỏ lẻ và nguồn khác
	Nước máy
	Số người sử dụng CN nhỏ lẻ và nguồn khác giảm do hỏng
	Số người sử dụng Nước máy giảm do hỏng

	
	
	Số người
	Số người nghèo
	Số người sử dụng nước HVS
	Tỉ lệ người dân sử dụng nước HVS %
	Tỉ lệ người nghèo sử dụng nước HVS %
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	Người lập biểu
	TM. UBND huyện


	Tỉnh: 

Ngày gửi báo cáo:

	Biểu 1.4
(Dùng cho cấp tỉnh)


Biểu 1.4: Tổng hợp số liệu cấp nước hộ gia đình 

	Số TT
	Tên huyện
	Tỉ lệ người sử dụng nước HVS
	Các nguồn cấp nước nhỏ lẻ và cấp nước khác
	Nước máy
	Công trình nước HVS làm mới trong năm
	Công trình nước bị hỏng trong năm

	
	
	
	Số lượng
	Số lượng HVS
	Số người sử dụng
	Số lượng
	Số người sử dụng
	CN nhỏ lẻ và nguồn khác
	Nước máy
	Số người sử dụng nước HVS từ CN nhỏ lẻ và nguồn khác
	Số người sử dụng nước HVS từ cấp nước tập trung
	CN nhỏ lẻ và nguồn khác
	Nước máy
	Số người sử dụng CN nhỏ lẻ và nguồn khác giảm do hỏng
	Số người sử dụng Nước máy giảm do hỏng

	
	
	Số người
	Số người nghèo
	Số người sử dụng nước HVS
	Tỉ lệ người dân sử dụng nước HVS %
	Tỉ lệ người nghèo sử dụng nước HVS %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	3
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	TM. UBND tỉnh


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU MẪU SỐ 1

I. Khái niệm

1. Nước hợp vệ sinh (HVS)

Là nước từ các công trình cấp nước tập trung (tự chảy, bơm dẫn), các nguồn nước nhỏ lẻ (giếng đào HVS, giếng khoan HVS, bể/ lu chứa nước mưa HVS) hoặc các nguồn nước HVS khác (nước mó, nước suối...), được sử dụng trực tiếp hoặc sau khi xử lý thỏa mãn các điều kiện: trong, không màu, không mùi, không vị.

Định nghĩa trên đây còn định tính, cần kết hợp quan sát theo các tiêu chí sau đây để đánh giá.

1.1. Nước máy HVS

Là nguồn nước được cấp từ công trình cấp nước tập trung (tự chảy, bơm dẫn...), được xử lý qua hệ thống lọc, khử trùng đảm bảo vệ sinh.

1.2. Nguồn nước nhỏ lẻ HVS 
Giếng đào hợp vệ sinh:

- Giếng đào nằm cách biệt với nhà tiêu và chuồng gia súc không có khả năng gây ô nhiễm hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10m.

- Thành giếng cao tối thiểu 0,6m được xây bằng gạch, đá và thả ống buy sâu ít nhất 3 m kể từ mặt đất.

- Sân giếng làm bằng bê tông hoặc lát gạch, đá và không bị nứt nẻ.

Giếng khoan hợp vệ sinh:

- Giếng khoan nằm cách biệt với nhà tiêu và chuồng gia súc có khả năng gây ô nhiễm.
- Sân giếng khoan làm bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ.

Các nguồn nước hợp vệ sinh khác

- Nước suối hoặc nước mặt không bị ô nhiễm bởi các chất thải của người hoặc động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chất thải công nghiệp, làng nghề.

- Nước mạch lộ là nguồn nước ngầm xuất lộ từ khe núi đá và núi đất không bị ô nhiễm bởi chất thải của người hoặc động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chất thải công nghiệp, làng nghề.
- Nước mưa được thu hứng từ mái ngói, mái tôn, trần nhà bê tông (sau khi đã xả nước bụi bẩn trước khi thu hứng) trong bể chứa, lu chứa nước được rửa sạch trước khi thu hứng.

Khuyến cáo: nước mưa thu hứng từ mái fibro xi măng có chất amiăng, khi sử dụng có nguy cơ gây bệnh ung thư do đó khuyến cáo không được dùng cho ăn uống và không được xếp vào loại nước HVS.

2. Hộ nghèo

Là hộ được cấp sổ hộ nghèo bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
lI. Phương pháp thu thập số liệu

1. Số liệu về nguồn nước HVS

Số liệu được thu thập ở cấp thôn/ bản/ ấp thông qua khảo sát bằng “Phiếu điều tra thu thập số liệu/ cập nhật cấp nước hộ gia đình dùng cho cấp thôn, bản, ấp - Biểu 1.0” kết hợp với quan sát loại hình công trình cấp nước, dựa vào các yếu tố cảm quan như màu sắc, mùi vị, chất lượng xây dựng và hiện trạng sử dụng để kết luận nguồn nước có đảm bảo vệ sinh hay không.

2. Số hộ gia đình trong xã

- Hộ gia đình: bao gồm tất cả những người trong gia đình sống chung trong một căn nhà và có chung một quỹ chi tiêu.

- Số dân trong xã là số dân thường trú tại các hộ trên địa bàn xã tại thời điểm khảo sát thu thập số liệu giám sát đánh giá nước sạch và vệ sinh.

Lưu ý: Người đi khỏi địa bàn 6 tháng trở lên thì không tính thường trú ở địa bàn đó nữa.

III. Cách điền số liệu khác

1. Nếu một hộ gia đình sử dụng hai hay nhiều nguồn nước cùng một lúc
Chỉ chọn đưa vào thống kê nguồn nào hộ thường xuyên sử dụng nhất để kết luận xem hộ gia đình đó có sử dụng nước hợp vệ sinh hay không. Ví dụ, hộ ông Nguyễn Văn A sử dụng giếng đào trong 8 tháng, sử dụng nước mưa từ bể chứa của gia đình 4 tháng, khi điều tra nguồn nước mưa là HVS và nguồn nước giếng đào không HVS thì không xếp hộ này là hộ sử dụng nước HVS vì thời gian sử dụng nước giếng đào thường xuyên hơn.

2. Nếu các hộ phải mua nước thường xuyên

Nếu các hộ phải mua nước HVS thường xuyên từ các thuyền, xe chở nước lưu động, thì phải xác định xem nguồn nước đó là nguồn nào (giếng khoan hay nước máy...) và ghi ký hiệu dùng chung nguồn nước đó, ví dụ giếng khoan thì ghi là "CNL” (Chung nhỏ lẻ).
	Tỉnh: 

Huyện: 

Xã:.... 

Thôn/ bản/ ấp: 

Ngày gửi báo cáo: 

	Biểu số 2.0
(Dùng cho thôn, bản/ấp)


Biểu 2.0: Thu thập/cập nhật thông tin vệ sinh môi trường hộ gia đình

	TT
	Thông tin hộ gia đình
	Đánh số "1"
	Số nhà tiêu hộ gia đình thay đổi hàng năm (ghi ký hiệu)
	Hộ chăn nuôi gia súc

	
	Họ và tên chủ hộ
	Hộ nghèo (Đánh số 1)
	Hộ có nhà tiêu
	Hộ có nhà tiêu được xếp là HVS
	Nhà tiêu HVS xây mới trong năm (Ghi "M”)
	Nhà tiêu bị hỏng không sử dụng trong năm (Ghi "H")
	Hộ chăn nuôi gia súc
	Hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại HVS
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	Người lập biểu
	


	Tỉnh: 

Huyện: 

Xã:....

Thôn/ bản/ ấp: 

	Biểu số 2.1
(Dùng cho thôn/bản/ấp)


Biểu số 2.1: Tổng hợp số liệu vệ sinh môi trường hộ gia đình

	Tổng hợp số liệu Biểu 2.0
	Số lượng

	I. Nhà tiêu hộ gia đình
	

	1
	Hộ gia đình có nhà tiêu, Cột 4
	

	2
	Số hộ có nhà tiêu HVS, Cột 5
	

	3
	Số hộ nghèo có nhà tiêu HVS, Cột 3 và 5
	

	II. Chuồng trại chăn nuôi gia súc
	

	1
	Số hộ chăn nuôi gia súc, Cột 8
	

	2
	Số hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại HVS, Cột 9
	

	III. Thông tin chung
	

	1
	Số hộ, Cột (2)
	

	2
	Số hộ nghèo, Cột (3)
	

	IV. Tổng hợp số liệu sử dụng nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi HVS
	

	1
	Tỉ lệ hộ có nhà tiêu, Cột 2 và Cột 4 (Bằng số hộ có nhà tiêu chia cho tổng số hộ nhân 100%)
	

	2
	Tỉ lệ hộ có nhà tiêu HVS, Cột 5 và Cột 2 (Bằng số hộ có nhà tiêu HVS chia cho tổng số hộ nhân 100%)
	

	3
	Tỉ lệ hộ nghèo có nhà tiêu HVS, Cột 3 và Cột 5 (Bằng số hộ nghèo có nhà tiêu HVS chia cho tổng số hộ nghèo nhân 100%)
	

	4
	Tỉ lệ hộ có chuồng trại gia súc HVS, Cột 8 và Cột 9 (Bằng số hộ có chuồng trại HVS chia cho tổng số hộ có chăn nuôi gia súc nhân 100%)
	

	V. Tổng hợp Số lượng nhà tiêu thay đổi hàng năm
	

	1
	Số nhà tiêu HVS xây mới trong năm, Cột 6
	

	2
	Số nhà tiêu bị hỏng không sử dụng trong năm, Cột 7
	


	Người lập biểu
	


	Tỉnh: 

Huyện: 

Xã:....


Ngày gửi báo cáo 

	Biểu 2.2
(Dùng cho cấp xã)


Biểu 2.2: Tổng hợp số liệu vệ sinh môi trường hộ gia đình 
	Số TT
	Tên thôn
	Tỉ lệ hộ sử dụng nhà tiêu HVS
	Số nhà tiêu xây mới trong năm
	Số nhà tiêu hỏng trong năm
	Chăn nuôi gia súc

	
	
	Số hộ
	Số hộ có nhà tiêu
	Số hộ có nhà tiêu HVS
	Tỉ lệ hộ có nhà tiêu
	Tỉ lệ hộ có nhả tiêu HVS
	Số hộ nghèo
	Số hộ nghèo có nhà tiêu HVS
	Tỉ lệ hộ nghèo có nhà tiêu HVS
	
	
	Số hộ
	Số hộ chăn nuôi HVS
	Tỉ lệ

	1
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	5
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	Người lập biểu
	TM. UBND xã


	Tỉnh: 

Huyện: 

Ngày gửi báo cáo:....

	Biểu 2.3
(Dùng cho cấp huyện)


Biểu 2.3: Tổng hợp số liệu vệ sinh môi trường hộ gia đình

	Số TT
	Tên xã
	Tỉ lệ hộ sử dụng nhà tiêu HVS
	Số nhà tiêu xây mới trong năm
	Số nhà tiêu hỏng trong năm
	Chăn nuôi gia súc

	
	
	Số hộ
	Số hộ có nhà tiêu
	Số hộ có nhà tiêu HVS
	Tỉ lệ hộ có nhà tiêu
	Tỉ lệ hộ có nhà tiêu HVS
	Số hộ nghèo
	Số hộ nghèo có nhà tiêu HVS
	Tỉ lệ hộ nghèo có nhà tiêu HVS
	
	
	Số hộ
	Số hộ chăn nuôi HVS
	Tỉ lệ

	1
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	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	14
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	Người lập biểu
	TM. UBND huyện


	Tỉnh: 

Huyện: 

Ngày gửi báo cáo:....

	Biểu 2.4
(Dùng cho cấp tỉnh)


Biểu 2.4: Tổng hợp số liệu vệ sinh môi trường hộ gia đình
	Số TT
	Tên huyện
	Tỉ lệ hộ sử dụng nhà tiêu HVS
	Số nhà tiêu xây mới trong năm
	Số nhà tiêu hỏng trong năm
	Chăn nuôi gia súc

	
	
	Số hộ
	Số hộ có nhà tiêu
	Số hộ có nhà tiêu HVS
	Tỉ lệ hộ có nhà tiêu
	Tỉ lệ hộ có nhà tiêu HVS
	Số hộ nghèo
	Số hộ nghèo có nhà tiêu HVS
	Tỉ lệ hộ nghèo có nhà tiêu HVS
	
	
	Số hộ
	Số hộ chăn nuôi HVS
	Tỉ lệ
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	Người lập biểu
	TM. UBND tỉnh


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU MẪU SỐ 2
I. Một số khái niệm - quy định

Theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 06 năm 2011, Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà tiêu - điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh của Bộ Y tế, các khái niệm có liên quan như sau:

1.1. Nhà tiêu hợp vệ sinh

Nhà tiêu hợp vệ sinh là nhà tiêu bảo đảm cô lập được phân người, ngăn không cho phân chưa được xử lý tiếp xúc với động vật, côn trùng; Có khả năng tiêu diệt được các mầm bệnh có trong phân, không gây mùi khó chịu và làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

Các loại nhà tiêu hợp vệ sinh được chia thành: Nhà tiêu khô và nhà tiêu dội nước.

1.2. Nhà tiêu khô
Nhà tiêu khô là nhà tiêu không dùng nước để dội sau mỗi lần đi tiêu. Phân được lưu giữ và xử lý trong điều kiện ủ khô. Nhà tiêu khô có các dạng sau:

1.2.1. Nhà tiêu khô chìm: là loại nhà tiêu khô, hố chứa phân chìm dưới đất.

1.2.2. Nhà tiêu khô nổi: là loại nhà tiêu khô, có xây bể chứa phân nổi trên mặt đất.

1.2.3. Nhà tiêu khô nổi một ngăn: là loại nhà tiêu khô nổi chỉ có 1 ngăn chứa và ủ phân.

1.2.4. Nhà tiêu khô nổi có từ hai ngăn trở lên: là nhà tiêu khô nổi có từ hai ngăn trở lên để luân phiên sử dụng và ủ phân, trong đó luôn có một ngăn để sử dụng và các ngăn khác để ủ.

1. 3. Nhà tiêu dội nước

Nhà tiêu dội nước là nhà tiêu dùng nước để dội sau mỗi lần sử dụng. Nhà tiêu dội nước gồm có:

1.3.1. Nhà tiêu tự hoại: là nhà tiêu dội nước, bể chứa và xử lý phân kín, nước thải không thấm ra bên ngoài, phân và nước tiểu được lưu giữ trong bể chứa và được xử lý trong môi trường nước.

1.3.2. Nhà tiêu thấm dội nước là nhà tiêu dội nước, phân và nước trong bể, hố chứa được thấm dần vào đất.

II. Quy định về kỹ thuật nhà tiêu HVS

2.1. Nhà tiêu khô
2.1.1. Nhà tiêu khô chìm

2.1.1.1. Yêu cầu về vệ sinh trong xây dựng

a) Không xây dựng ở nơi thường bị ngập, úng;

b) Cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 10m trở lên;

c) Miệng hố phân cao hơn mặt đất xung quanh ít nhất 20cm;

d) Không để nước mưa tràn vào hố phân;

đ) Mặt sàn nhà tiêu và rãnh thu dẫn nước tiểu nhẵn, không đọng nước, không trơn, không bị nứt, vỡ, sụt lún; nước tiểu được dẫn ra dụng cụ chứa, không chảy vào hố phân;

e) Có nắp đậy kín các lỗ tiêu;

g) Có mái lợp ngăn được nước mưa; cửa và xung quanh nhà tiêu được che chắn kín đáo, bảo đảm mỹ quan;

h) Ống thông hơi có đường kính trong ít nhất 90mm, cao hơn mái nhà tiêu ít nhất 400mm và có lưới chắn côn trùng, chụp chắn nước mưa.

2.1.1.2. Yêu cầu về vệ sinh trong sử dụng và bảo quản

a) Sàn nhà tiêu khô, sạch;

b) Không có mùi hôi, thối; không có ruồi, nhặng, gián trong nhà tiêu;

c) Không để vật nuôi đào bới phân trong nhà tiêu;

d) Không có bọ gậy trong dụng cụ chứa nước và dụng cụ chứa nước tiểu; 
đ) Bãi phân phải được phủ kín chất độn sau mỗi lần đi tiêu;

e) Giấy vệ sinh sau khi sử dụng bỏ vào lỗ tiêu (nếu là giấy tự tiêu) hoặc bỏ vào dụng cụ chứa giấy bẩn có nắp đậy;

g) Đối với nhà tiêu không thực hiện việc ủ phân tại chỗ thì phải bảo đảm vệ sinh trong quá trình lấy, vận chuyển và ủ phân ở bên ngoài nhà tiêu.

2.1.2. Nhà tiêu khô nổi

2.1.2.1. Yêu cầu về vệ sinh trong xây dựng

a) Không xây dựng ở nơi thường bị ngập, úng;

b) Cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 10m trở lên;

c) Không để nước mưa tràn vào bể chứa phân;

d) Tường và đáy ngăn chứa phân kín, không bị rạn nứt, rò rỉ; 
đ) Cửa lấy mùn phân luôn được trát kín;

e) Mặt sàn nhà tiêu và rãnh thu dẫn nước tiểu nhẵn, không đọng nước, không trơn trượt, không bị nứt, vỡ, sụt lún; nước tiểu được dẫn ra dụng cụ chứa, không chảy vào bể chứa phân;

g) Có nắp đậy kín các lỗ tiêu;

h) Có mái lợp ngăn được nước mưa, cửa và xung quanh nhà tiêu được che chắn kín đáo, bảo đảm mỹ quan;

i) Ống thông hơi có đường kính trong ít nhất 90mm, cao hơn mái nhà tiêu ít nhất 400mm và có lưới chắn côn trùng, chụp chắn nước mưa.

2.1.2.2. Yêu cầu về vệ sinh trong sử dụng và bảo quản

a) Sàn nhà tiêu khô, sạch;

b) Không có mùi hôi, thối; không có ruồi, nhặng, gián trong nhà tiêu;

c) Không để vật nuôi đào bới phân trong nhà tiêu;

d) Không có bọ gậy trong dụng cụ chứa nước và dụng cụ chứa nước tiểu;
đ) Bãi phân phải được phủ kín chất độn sau mỗi lần đi tiêu;

e) Giấy vệ sinh sau khi sử dụng bỏ vào lỗ tiêu (nếu là giấy tự tiêu) hoặc bỏ vào dụng cụ chứa giấy bần có nắp đậy;

g) Đối với nhà tiêu khô nổi có từ hai ngăn trở lên: Lỗ tiêu ngăn đang sử dụng luôn được đậy kín, các ngăn ủ được trát kín;

h) Đối với các loại nhà tiêu không thực hiện việc ủ phân tại chỗ thì phải bảo đảm vệ sinh trong quá trình lấy, vận chuyển và ủ phân ở bên ngoài nhà tiêu.

2.2. Nhà tiêu dội nước

2.2.1. Nhà tiêu tự hoại

2.2.1.1. Yêu cầu về vệ sinh trong xây dựng:

a) Bể chứa và xử lý phân không bị lún, sụt, rạn nứt, rò rỉ;

b) Nắp bể chứa và bể xử lý phân được trát kín, không bị rạn nứt;

c) Mặt sàn nhà tiêu nhẵn, phẳng và không đọng nước, trơn trượt;

d) Bệ xí có nút nước kín;

đ) Có mái lợp ngăn được nước mưa; cửa và xung quanh nhà tiêu được che chắn kín đáo, bảo đảm mỹ quan;

e) Ống thông hơi có đường kính trong ít nhất 20mm, cao hơn mái nhà tiêu ít nhất 400mm;

g) Nước thải từ bể xử lý của nhà tiêu tự hoại phải được chảy vào cống hoặc hố thấm, không chảy tràn ra mặt đất.

2.2.1.2. Yêu cầu về vệ sinh trong sử dụng và bảo quản:

a) Sàn nhà tiêu, bệ xí sạch, không dính đọng phân, nước tiểu;

b) Không có mùi hôi, thối; không có ruồi, nhặng, gián trong nhà tiêu;

c) Có đủ nước dội; dụng cụ chứa nước dội không có bọ gậy;

d) Giấy vệ sinh sau khi sử dụng bỏ vào lỗ tiêu (nếu là giấy tự tiêu) hoặc bỏ vào dụng cụ chứa giấy bẩn có nắp đậy;

đ) Nước sát trùng không được đổ vào lỗ tiêu;

e) Phân bùn phải được lấy khi đầy; bảo đảm vệ sinh trong quá trình lấy, vận chuyển phân bùn.

2.2.2. Nhà tiêu thấm dội nước

2.2.2.1. Yêu cầu về vệ sinh trong xây dựng:

a) Không xây dựng ở nơi thường bị ngập, úng;

b) Cách nguồn nước ăn uống, sinh hoạt từ 10m trở lên;

c) Nắp bể, hố chứa phân được trát kín, không bị rạn nứt;

d) Mặt sàn nhà tiêu nhẵn, phẳng, không đọng nước, trơn trượt; 
đ) Bệ xí có nút nước kín;

e) Có mái lợp ngăn được nước mưa; cửa và xung quanh nhà tiêu được che chắn kín đáo, bảo đảm mỹ quan;

g) Ống thông hơi có đường kính trong ít nhất 20mm, cao hơn mái nhà tiêu ít nhất 400mm;

h) Nước thải từ bể, hố chứa phân không chảy tràn ra mặt đất.

2.2.2.2. Yêu cầu về vệ sinh trong sử dụng và bảo quản:

a) Sàn nhà tiêu, bệ xí sạch, không dính đọng phân, nước tiểu;

b) Không có mùi hôi, thối; không có ruồi, nhặng, gián trong nhà tiêu;

c) Có đủ nước dội; dụng cụ chứa nước dội không có bọ gậy;

d) Giấy vệ sinh sau khi sử dụng bỏ vào lỗ tiêu (nếu là giấy tự tiêu) hoặc bỏ vào dụng cụ chứa giấy bẩn có nắp đậy;

đ) Phân bùn phải được lấy khi đầy nếu tiếp tục sử dụng nhà tiêu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình lấy, vận chuyển phân bùn; nếu không sử dụng phải lấp kín.

III. Các loại nhà tiêu hợp vệ sinh

Hộ gia đình, Trạm y tế xã, Trường học có một trong các loại nhà tiêu như được liệt kê dưới đây, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật nêu tại mục Quy định về kỹ thuật nhà tiêu HVS (Mục II) trên thì được xếp là Nhà tiêu hợp vệ sinh.
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IV. Chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh

Là chuồng trại đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Nằm cách biệt với nhà ở

- Chất thải chăn nuôi: phân, nước tiểu được thu gom xử lý, không xả chảy tràn trên bề mặt đất (ví dụ có hầm ủ Biogas...)

- Không gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh

V. Số hộ gia đình, số dân trong xã

Hộ gia đình: Bao gồm tất cả những người trong gia đình sống chung trong một căn nhà và có chung một quỹ chỉ tiêu

Số dân trong xã: là số người sinh sống tại các hộ trên địa bàn xã. (Người đi khỏi địa bàn 6 tháng trở lên thì không tính).

VI. Sử dụng nhiều nhà tiêu

Nếu hộ gia đình sử dụng nhiều hơn một nhà tiêu thì chỉ chọn đưa vào thống kê loại nào sử dụng thường xuyên nhất.

VII. Phương pháp thu thập thông tin
Đối với cấp thôn: Khảo sát từng hộ gia đình bằng Phiếu khảo sát nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hộ gia đình – Biểu 2.0, kết hợp với quan sát của điều tra viên về: Loại nhà tiêu, chất lượng xây dựng và hiện trạng sử dụng để kết luận hộ gia đình có sử dụng nhà tiêu HVS hay không.

VIII. Cách điền các thông tin khác

1. Chủ hộ, Cột (2): Họ và tên chủ hộ

2. Hộ nghèo, Cột (3): Nếu là hộ nghèo, ghi số 1

3. Hộ có nhà tiêu, Cột (4): Ghi (1) nếu hộ gia đình có nhà tiêu, nếu không có thì để trống

4. Nhà tiêu HVS, Cột (5): Ghi (1) nếu hộ gia đình có nhà tiêu HVS, nếu không có thì để trống

5. Nhà tiêu HVS xây mới trong năm, Cột (6): sử dụng cho khảo sát cập nhật hàng năm. Nếu hộ xây mới ghi ký hiệu “M”, nếu không thì để trống

6. Nhà tiêu bị hỏng không sử dụng trong năm, Cột (7): sử dụng cho khảo sát cập nhật hàng năm. Nếu hộ có nhà tiêu bị hỏng thì ghi "H”, nếu không thì để trống

7. Hộ chăn nuôi gia súc, Cột (8); số hộ chăn nuôi gia súc: Tính theo số hộ có chăn nuôi các loại gia súc khác nhau như: lợn, trâu, bò, dê...

8. Hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại HVS, Cột 9: số hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại hợp vệ sinh: Nếu hộ gia đình có từ 02 chuồng gia súc trở lên, trong đó có 01 chuồng không HVS thì hộ đó xác định là hộ chăn nuôi không có chuồng trại HVS.

	Tỉnh: 

Huyện: 

Xã:  

Ngày gửi báo cáo:

	Biểu số: 3.0
(Dùng cho cấp xã)


Biểu 3.0: Thu thập và tổng hợp số liệu cấp nước và nhà tiêu HVS trường học và trạm y tế

	STT
	Các thông tin chính
	Số lượng
	Cấp nước 
(Ghi 1 nếu trường/ trạm có công trình cấp nước HVS)
	Nhà tiêu HVS
(Ghi 1 nếu trường/ trạm có nhà tiêu HVS)

	1
	2
	3
	4
	5

	A
	Trường học

	1
	Mầm non (nhà trẻ + mẫu giáo)
	
	
	

	1.1
	Tên trường
	
	
	

	1.2
	Tên trường
	
	
	

	2
	Trường tiểu học (Lớp 1 đến hết lớp 5)

	2.1
	Tên trường
	
	
	

	2.2
	Tên trường
	
	
	

	3
	Trường trung học cơ sở (Lớp 6 đến hết lớp 9)
	
	
	

	3.1
	Tên trường
	
	
	

	3.2
	Tên trường
	
	
	

	4
	Trường phổ thông cơ sở (Lớp 1 đến hết lớp 9)
	
	
	

	4.1
	Tên trường
	
	
	

	4.2
	Tên trường
	
	
	

	5
	Trường trung học (Lớp 6 đến hết lớp 12)
	
	
	

	5.1
	Tên trường
	
	
	

	5.2
	Tên trường
	
	
	

	6
	Trường trung học phổ thông (Lớp 10 đến hết lớp 12)
	
	
	

	6.1
	Tên trường
	
	
	

	6.2
	Tên trường
	
	
	

	7
	Trường dân tộc nội trú, Trung tâm giáo dục thường xuyên

	7.1
	Tên trường

	7.2
	Tên trường

	8
	TỔNG HỢP (Tổng hợp từ mục 1 đến mục 7)

	8.1
	Tổng số trường học
	
	
	

	8.2
	Tổng số trường học sử dụng nước và nhà tiêu HVS
	
	
	

	8.3
	Tổng số trường học có nhà tiêu HVS
	
	
	

	8.4
	Tổng số trường học có nước HVS
	
	
	

	B
	Trạm y tế xã

	1
	Trạm y tế xã có nước và nhà tiêu HVS
	
	
	

	2
	Trạm y tế xã có nhà tiêu HVS
	
	
	

	3
	Trạm y tế xã có nước HVS
	
	
	


	Người lập biểu
	TM. UBND XÃ


	Tỉnh: 

Huyện: 

Ngày gửi báo cáo:

	Biểu số 3.1
(Dùng cho cấp huyện)


Biểu số 3.1 Tổng hợp số liệu cấp nước và VSMT các trường học, trạm y tế
	STT
	Tên xã
	Trường học
	Trạm y tế

	
	
	Số trường
	Số trường có nước và nhà tiêu HVS
	Số trường có nước HVS
	Số trường có nhà tiêu HVS
	Số trạm
	Số trạm có nước và nhà tiêu HVS
	Số trạm có nước HVS
	Số trạm có nhà tiêu HVS

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	…………
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng toàn huyện
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	TM.UBND huyện


	Tỉnh: 

Ngày gửi báo cáo:

	Biểu số 3.2
(Dùng cho cấp tỉnh)


Biểu 3.2: Tổng hợp số liệu cấp nước và VSMT các trường học, trạm y tế
	STT
	Tên xã
	Trường học
	Trạm y tế

	
	
	Số trường
	Số trường có nước và nhà tiêu HVS
	Số trường có nước HVS
	Số trường có nhà tiêu HVS
	Số trạm
	Số trạm có nước và nhà tiêu HVS
	Số trạm có nước HVS
	Số trạm có nhà tiêu HVS

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng toàn huyện
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	TM. UBND tỉnh


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU 3
1. Một số khái niệm

Nước HVS: được giải thích trong hướng dẫn ở Biểu số 1
Nhà tiêu HVS: được giải thích trong hướng dẫn ở Biểu số 2

Các trường học: Trường và điểm trường được quy hoạch, xây dựng ổn định bao gồm:
+ Trường Mầm non (nhà trẻ + mẫu giáo)

+ Trường tiểu học (Lớp 1 đến hết lớp 5)

+ Trường trung học cơ sở (Lớp 6 đến hết lớp 9)

+ Trường phổ thông cơ sở (Lớp 1 đến hết lớp 9)

+ Trường trung học (Lớp 6 đến hết lớp 12)

+ Trường trung học phổ thông (Lớp 10 đến hết lớp 12)

+ Trường dân tộc nội trú, Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Trạm y tế xã:

Là trạm thuộc UBND xã, không tính các cơ sở y tế thuộc quản lý của các cấp, ngành khác. Mỗi xã chỉ có một trạm y tế, trường hợp trạm có điểm phụ thì chỉ tính điểm chính.

2. Điền biểu mẫu số 3.0

Cột 1: số thứ tự

Cột 2: Tên trường học và trạm y tế xã 
Cột 3: Số lượng các trường học, trạm xá.

Cột 4: Đánh số 1 nếu trường/ trạm có công trình/ nguồn cấp nước HVS, nếu không có thì để trống.

Cột 5: Đánh số 1 nếu trường/ trạm có nhà tiêu HVS, nếu không có thì để trống.

	Tỉnh: 

Ngày gửi báo cáo:

	Biểu số 4.0


Biểu 4.0: Thu thập tình trạng hoạt động của các công trình cấp nước tập trung

(Mỗi công trình một phiếu)

	TT
	Thông tin chung
	Số liệu

	1
	2
	3

	1
	Tên công trình:
	

	2
	Năm xây dựng
	

	3
	Năm hoàn thành
	

	4
	Nguồn nước cấp
	

	5
	Loại hình
	

	5.1
	Cấp nước tự chảy
	

	5.2
	Sử dụng bơm dẫn
	

	6
	Công suất thiết kế (m3/ ngày đêm)
	

	7
	Công suất hiện nay (m3/ ngày đêm)
	

	8
	Số người được cấp nước theo thiết kế
	

	9
	Số người được cấp nước theo thực tế hiện nay
	

	10
	Mô hình quản lý
	

	10.1
	Cộng đồng quản lý
	

	10.2
	Hợp tác xã
	

	10.3
	Đơn vị sự nghiệp có thu quản lý
	

	10.4
	Tư nhân
	

	10.5
	Doanh nghiệp
	

	10.6
	Các mô hình quản lý khác
	

	11
	Tình trạng hoạt động
	

	11.1
	Xác định tình trạng hoạt động của các công trình bằng phương pháp tính điểm, dựa vào các tiêu chí sau:
	

	a
	Bộ máy tổ chức quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình:

(Nếu có và đã được đào tạo hướng dẫn, được phân công cụ thể cho 2 điểm; nếu có nhưng chưa được đào tạo hướng dẫn, được phân công cụ thể cho 1 điểm; nếu không cho 0 điểm)
	

	b
	Hiệu suất hoạt động (hiệu suất bằng công suất hiện tại /công suất thiết kế) %

(Nếu lớn hơn 70% cho 2 điểm; Từ 50 - 60% cho 1 điểm; dưới 50% cho 0 điểm)
	

	c
	Phí sử dụng nước đủ chi quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng (Còn dư để tích lũy cho 2 điểm; Đủ chi tiêu cho 1 điểm; không đủ cho 0 điểm)
	

	d
	Tỉ lệ thất thoát nước

(Nếu nhỏ hơn 25% cho 2 điểm; từ 25-35% cho 1 điểm; nếu lớn hơn 35% cho 0 điểm)
	

	e
	Nguồn nước cấp và chất lượng nước đầu ra ổn định (Luôn luôn ổn định cho 2 điểm; không cấp nước dưới 1 tháng/ năm cho 1 điểm; không cấp nước từ 1 tháng/ năm trở lên cho 0 điểm)
	

	f
	Công trình không hoạt động

(không cấp nước liên tục 3 tháng tính đến ngày khảo sát)
	

	11.2
	Xếp loại tình trạng hoạt động (theo tổng số điểm) (a + b + c + e)
	

	
	a) Bằng 7 trở lên: Bền vững

b) Bằng 5 đến 6: Bình thường

c) Dưới 5 điểm trở xuống: hoạt động kém hiệu quả

d) Công trình không hoạt động
	


	Người lập biểu
	


	Tỉnh: 


Huyện: 

Ngày gửi báo cáo:

	Biểu số 4.1
(Dành cho cấp huyện)


Biểu số 4.1. Tổng hợp số liệu công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững theo các mô hình quản lý - theo Biểu 4.0

	STT
	Tên công trình
	Nguồn nước cấp
	Năm khởi công
	Năm hoàn thành
	Công suất thiết kế m3/ngày- đêm
	Công suất khai thác thực tế m3/ngày - đêm
	Số người cấp theo thiết kế
	Số người cấp theo thực tế
	Mô hình quản lý
	Tình trạng hoạt động

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cộng đồng
	HTX
	Đơn vị sự nghiệp
	Tư nhân
	Doanh nghiệp
	Khác
	Bền vững
	Bình thường
	Hoạt động kém hiệu quà
	Không hoạt động

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Xã...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Công trình...
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU MẪU SỐ 4 
1. Tên công trình: Ghi theo tên công trình được ghi trong thiết kế đã được phê duyệt (Cột 2)

2. Nguồn nước cấp: (Cột 3)

3. Năm khởi công xây dựng công trình: (Cột 4)

4. Năm hoàn thành: Năm công trình đưa vào cấp nước cho các hộ sử dụng (Cột 5)

5. Công suất thiết kế m3/ngày- đêm: (Cột 6): tính theo thiết kế kỹ thuật

6. Công suất khai thác thực tế hiện nay, m3/ ngày - đêm: (Cột 7).

7. Số người được cấp nước theo thiết kế: (Cột 8)

8. Số người được cấp nước theo thực tế hiện nay (Cột 9)

9. Các mô hình quản lý:

- Mô hình cộng đồng quản lý (Cột 10): là tổ chức tập thể do những người hưởng lợi lập ra để quản lý, vận hành hệ thống cấp nước, được Chính quyền cơ sở công nhận.

- Mô hình hợp tác xã quản lý (Cột 11): là tổ chức hợp tác do người hưởng lợi cùng tham gia quản lý, vận hành hệ thống cấp nước, hoạt động theo luật hợp tác xã.

- Mô hình đơn vị sự nghiệp có thu quản lý (Cột 12): là các đơn vị sự nghiệp có thu, như Trung tâm NS&VSNT tỉnh...

- Mô hình tư nhân (Cột 13): là một hoặc vài tư nhân quản lý vận hành hệ thống cấp nước.

- Mô hình doanh nghiệp (Cột 14): là doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý vận hành hệ thống cấp nước (công ty cổ phần, công ty tư nhân, công ty TNHH v.v.) hoạt động theo luật doanh nghiệp.

- Khác (Cột 15): Là các mô hình quản lý không được nêu trên đây.
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	Tỉnh: 


Huyện:


Xã:

	Biểu số 5.1

(Dùng cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh)


Tổng hợp số liệu sử dụng nước đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt - QCVN 02: 2009/BYT do Bộ Y tế ban hành tại Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 (QCVN 02)

	Các thông tin chính
	Số liệu

	1. Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nguồn nước đáp ứng QCVN 02 từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ (bằng tổng số dân nông thôn sử dụng nguồn nước đáp ứng QCVN 02 từ các mẫu nước kiểm tra của các nguồn cấp nước nhỏ lẻ chia cho số dân sử dụng tại các mẫu kiểm tra nhân 100%)
	

	2. Số dân nông thôn sử dụng nguồn nước đáp ứng QCVN 02 từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ

(bằng tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nguồn nước đáp ứng QCVN 02 từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ (%) nhân với số dân nông thôn sử dụng nước từ công trình cấp nước nhỏ lẻ trong tỉnh)
	

	3. Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nguồn nước đáp ứng QCVN 02 từ các công trình cấp nước tập trung (bằng tổng số dân nông thôn sử dụng nguồn nước đáp ứng QCVN 02 từ các mẫu nước kiểm tra của các nguồn cấp nước tập trung chia cho số dân sử dụng tại các mẫu kiểm tra nhân 100%)
	

	4. Số dân nông thôn sử dụng nguồn nước đáp ứng QCVN 02 từ các công trình cấp nước tập trung

(bằng tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nguồn nước đáp ứng QCVN 02 từ các công trình cấp nước tập trung (%) nhân với số dân nông thôn sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung trong tỉnh)
	

	5. Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước đáp ứng QCVN 02 (%) (bằng tổng số dân sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN 02 từ công trình cấp nước tập trung và từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ chia cho tổng số dân trong tỉnh nhân 100%)
	

	6. Số dân nông thôn sử dụng nước đáp ứng QCVN 02 trong tỉnh (bằng tổng số dân đang sử dụng nguồn nước đáp ứng QCVN 02 từ các công trình cấp nước tập trung và các công trình cấp nước nhỏ lẻ)
	


	Người lập biểu
	Đơn vị thực hiện
Thủ trưởng
Ký tên, đóng dấu
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I. Khái niệm nước sinh hoạt đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước đạt QCVN 02: 2009/BYT

1. Nước sinh hoạt đáp ứng QCVN02

Là nước dùng cho các mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trưc tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm. Đáp ứng tất cả 14 chỉ tiêu tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02: 2009/BYT được ban hành tại Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế.

2. Nước đáp ứng QCVN 02 có thể lấy từ các nguồn sau đây

- Nguồn nước máy cấp từ các công trình cấp nước tập trung

- Nguồn cấp nước nhỏ lẻ (Giếng đào, giếng khoan, bể, lu chứa nước mưa và nguồn khác)

3. Qui định nước đáp ứng QCVN 02

- Nước đáp ứng QCVN 02 được xác định bằng phương pháp xét nghiệm theo QCVN 02 (do các cơ quan chuyên môn thực hiện).

- Đối với công trình cấp nước tập trung: chọn mẫu 100%

- Đối với công trình cấp nước nhỏ lẻ: trong khả năng ngân sách cho phép có thể chọn cỡ mẫu phù hợp để xét nghiệm.

Tần suất đo đếm: Mỗi một lần.

II. Phương pháp thu thập số liệu

1. Số liệu về nước đáp ứng QCVN 02

Xác định nước đáp ứng QCVN 02 là do các cơ quan chuyên môn thực hiện xét nghiệm theo mẫu được quy định tại mục 3 trên. Mẫu xét nghiệm do cán bộ của các cơ quan chuyên môn trực tiếp đi lấy và bảo quản theo quy trình.

2. Số dân trong thôn/ bản/ ấp/ xã:

Là số dân thường trú tại các hộ trong thôn/ bản/ ấp/ xã.

Người đi khỏi địa bàn từ 6 tháng trở lên thì không tính là thực tế thường trú tại địa bàn đó nữa

3. Mẫu

Là đại diện của quần thể được chọn ra từ quần thể và có tính chất đại diện cho quần thể đó

Chú ý: Khi xét nghiệm ta cần xét nghiệm mẫu nước tại bể chứa nước sạch sau xử lý, nếu không đạt QCVN 02 thì trạm cấp nước đó không đáp ứng QCVN 02

III. Cách điền các số liệu

1. Biểu mẫu số 5.0

1. Cột 2: Địa điểm lấy mẫu nước:

+ Đối với cấp nước nhỏ lẻ; Ghi tên chủ hộ (hoặc thôn/ bản/ ấp), nguồn nước (ví dụ GD, GK...).

+ Đối với cấp nước tập trung: ghi tên trạm cấp nước, vị trí lấy mẫu nước.

2. Đối với các công trình công cộng ghi tên các cơ sở công cộng như: Trường, Trạm...

3. Cột 3: Số người sử dụng nước trong thôn/ bản/ ấp/ xã từ các mẫu nước xét nghiệm của các công trình cấp nước nhỏ lẻ và tập trung: Ghi số người sử dụng từ mẫu kiểm tra.

4. Cột 4: Số người sử dụng nước đáp ứng QCVN 02 của các mẫu nước xét nghiệm.

5. Từ cột 5 đến cột 18 ghi kết quả phân tích các chất vô cơ và vi sinh vật theo QCVN 02

6. Biểu 5.1

7. Mục 1: Ghi tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước đáp ứng QCVN 02 từ các mẫu kiểm tra của các loại công trình cấp nước nhỏ lẻ.

8. Mục 2: Ghi tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước đáp ứng QCVN 02 từ các công trình cấp nước tập trung trong xã/ thôn/bản/ ấp.

9. Mục 3 và 4: Ghi số dân nông thôn sử dụng nước đáp ứng QCVN 02 từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ và cấp nước tập trung trong thôn/ xã

10. Mục 5: Ghi số dân nông thôn sử dụng nước đáp ứng tiêu chuẩn QCVN 02 từ các công trình cấp nước tập trung và các công trình cấp nước nhỏ lẻ.

11. Mục 6: Ghi tỷ lệ (%) số dân nông thôn sử dụng nước đáp ứng QCVN 02 trong thôn/ xã.

Phần 3. 
MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN
1. Quyết định số 366/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

2. Thông tư số 27/2011/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh

3. QCVN 02: 2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt.
